
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn 4 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÙNG GIA MỸ NGHỆ

0109425272

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÙNG GIA MỸ NGHỆ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUNG PORCELAINPAINTING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 

4649(Chính)

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

4789

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐÀO THỊ 
PHƯƠNG 
LOAN

Thôn 4 Bát Tràng, Xã 
Bát Tràng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 10,000 001193016000

2 PHÙNG 
MINH HỢP

Thôn 4 Bát Tràng, Xã 
Bát Tràng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 001085030477

3 PHÙNG 
QUỐC 
DŨNG

Số 32 xóm 3 Bát 
Tràng, Xã Bát Tràng, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.000.000.000 40,000 001081031113

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001085030477
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 4 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG MINH HỢP Nam

22/10/1985 Kinh Việt Nam

10/07/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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